
Trình 

độ
Ngành/ chuyên ngành Khác Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

môn

Hệ Đào 

tạo

Loại tốt 

nghiệp
Tiếng

Trình 

độ

Ngoại 

ngữ

Lý 

do

Tin 

học

Lý 

do

Phiếu 

đăng ký 

dự tuyển

Văn 

bằng, 

chứng  

chỉ, bảng 

điểm kết 

quả học 

tập

Giấy 

chứng 

nhận, 

văn 

bằng

Giấy 

chứng 

nhận đối 

tượng 

ưu tiên

Khác 

(nếu 

có)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37

I

Dương Thanh Hương 26/11/1989 Đại học

Việt Nam 

học (Văn 

hóa Du 

lịch)

Chính 

quy
Khá Anh B

Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT cơ 

bản

x x x

duonghuo

ng261189

@gmail.co

m

0978183999

Tổ 2,khu 

6B, P Hồng 

Hải, TP Hạ 

Long, QN

Đoàn Thị Huyền 22/7/1981 Đại học
Văn hóa 

Du lịch

Chính 

quy
Khá Trung C

Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT cơ 

bản

x x x

huyendtvh

@gmail.co

m.

0369356026

Số 31, tổ 9 

khu 1 Hồng 

Hà, TP Hạ 

Long,QN

Tô Thị Bích Ngọc 26/2/1989 Đại học
Sư phạm 

tiếng anh

Chính 

quy
Khá Trung B

Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT cơ 

bản

x x x

bichngoce

k1@gmail.

com

0989893328

8/4/69 Chợ 

con, P Trại 

Cau Quận 

Lê Chân, 

Hải Phòng

2

Chuyên viên 

về truyền 

thông

1 01.003
Đại học 

trở lên

Báo chí, Xuất bản, 

Công nghệ thông tin, 

Bảo tàng học, Văn hóa, 

Việt Nam học, Quản lý 

di sản và một số 

ngành/chuyên ngành 

khác phù hợp với 

VTVL

Sử dụng ngoại 

ngữ ở trình độ 

tương đương 

bậc 2 khung 

năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam 

Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Xét 

tuyển
1 Nguyễn Thị Hoài Thanh 26/5/1986 Đại học

Thông tin 

Thư viện

Chính 

quy
Khá Anh B

Có kỹ 

năng sử 

dụng công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản

x x x

thanh.btqn

86@gmail

.com

0866003370

16Đ, ngõ 

21, Tổ 49, 

khu 5 cao 

Thắng,TP 

Hạ Long, 

QN

II

Đặng Thị Hoa 12/11/1975 Đại học

Đông 

Phương 

học

Chính 

quy
Khá Anh

A2 

(CEFR

)

Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT cơ 

bản

x x x

dangthiho

abtqn@g

mail.com

0787023688

Bảo tàng 

Quảng 

Ninh

Đỗ Thị Yến 24/10/1990 Đại học
Việt Nam 

học

Chính 

quy
Khá Anh Bậc 6

Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT cơ 

bản

x x x

Dothiyen.

hl2020@g

mail.com

0979098693

Số 27, Tổ 

29 khu 5,P 

Hà Khánh, 

TP Hạ 

Long, QN

3

2

Bảo tàng học, Văn hóa, 

Việt Nam học, Lịch sử, 

Quản lý di sản và một 

số ngành/chuyên ngành 

khác phù hợp với 

VTVL

Sử dụng ngoại 

ngữ ở trình độ 

tương đương 

bậc 2 khung 

năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam 

Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Xét 

tuyển

Sử dụng ngoại 

ngữ ở trình độ 

tương đương 

bậc 2 khung 

năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam 

Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Xét 

tuyển

Phòng Nghiên cứu, Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa

1 Di sản viên 2 V.10.05.17
Đại học 

trở lên

1

Hướng dẫn 

viên văn 

hóa

3 V.10.07.23
Đại học 

trở lên

Quản lý di sản; quản lý 

văn hóa; Văn hoá học; 

Việt Nam học; Du lịch, 

Ngoại ngữ

Miễn thi Thành phần Hồ sơ cá nhân

Địa chỉ 

email

Số điện 

thoại liên 

hệ

Địa chỉ liên 

hệ

Phòng Trưng bày- Giáo dục và truyền thông

Ngày tháng

năm sinh

Chuyên ngành của người đăng ký dự 

tuyển
Ngoại ngữ

Tin học

Đối 

tượng 

ưu tiên

Khác 

(nếu 

có)

Yêu cầu về chuyên môn

Yêu cầu về 

Ngoại ngữ

Yêu cầu 

về tin 

học 

Hình 

thức 

tuyển 

dụng

Số 

lượn

g hồ 

sơ dự 

tuyển

Họ và tên

BẢO TÀNG QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA SÁT HẠCH

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA VÒNG 2 

(Kèm theo Thông báo số 06/TB- HĐKTSH ngày 08 tháng 08 năm 2024 của Hội đồng Kiểm tra sát hạch)

TT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức Chi tiết hồ sơ đăng ký dự tuyển

Đơn vị/Tên 

vị trí việc 

làm 

Số 

chỉ 

tiêu

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức



III

Dương Thị Huyền 2/9/1986 Đại học
Bảo tàng 

học

Chính 

quy
Khá Anh C

Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT cơ 

bản

x x x

huyenduo

nght1986

@gmail.co

m

0976421000

Ngách 1, 

ngõ 13,Tổ 6 

khu 5 P 

Hồng Hải, 

TP Hạ 

Long, QN

Phạm Thanh Lâm 23/11/1993 Thạc Sỹ Lịch sử
Chính 

quy
Anh

B1 

(CEFR

)

Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT cơ 

bản

x x x

lam.ussh

@gmail.co

m

0966921457

Tổ 4 khu 4 

Trới, P 

Hoành bồ, 

TP Hạ 

Long, QN

Trần Thị Minh Thảo 16/11/1988 Đại học
Bảo tàng 

học

Chính 

quy

Trung 

bình 

khá

Anh B

Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT cơ 

bản

x x x

thaotran.h

uc@gmail.

com

0383959165

Bảo tàng 

Quảng 

Ninh 

IV

1 Kế toán viên 1 06.031
Đại học 

trở lên

Kế toán, Kiểm toán, 

Tài chính

Sử dụng ngoại 

ngữ ở trình độ 

tương đương 

bậc 2 khung 

năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam 

Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Xét 

tuyển
1 Ngô Thị Miền 14/6/1988 Đại Học

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Chính 

quy
Khá Anh C

Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT cơ 

bản

x x x

ngomienbt

2012@gm

ail.com

0971500297

Tổ 2 khu 7 

P Hà 

Trung. TP 

Hạ Long, 

QN

2
Chuyên viên 

về tổng hợp
1 01.003

Đại học 

trở lên

Luật, Hành chính, 

Quản lý nhà nước, 

Quản lý công, Bảo 

tàng học, Văn hóa, 

Việt Nam học, Quản lý 

di sản và một số 

ngành/chuyên ngành 

khác phù hợp với 

VTVL

Sử dụng ngoại 

ngữ ở trình độ 

tương đương 

bậc 2 khung 

năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam 

Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Xét 

tuyển
1 Nguyễn Thị Quỳnh 20/9/1986 Thạc sỹ

Luật kinh 

tế

Chính 

quy
Anh B1

Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT cơ 

bản

x x x

nguyenquy

nh8679@

gmail.com

0913770698

Bảo tàng 

Quảng 

Ninh

Ghi chú:  Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên là người dân tộc thiểu là giấy khai sinh bản sao hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

1 Di sản viên 3 V.10.05.17
Đại học 

trở lên

Bảo tàng học, Văn hóa, 

Việt Nam học, Lịch sử, 

Quản lý di sản 

Phòng Hành chính, Tổng hợp

Ấn định danh sách trên là  11  trường hợp./.

3

Sử dụng ngoại 

ngữ ở trình độ 

tương đương 

bậc 2 khung 

năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam 

Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Xét 

tuyển

Phòng Sưu tâm- Kiểm kê- Bảo quản
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